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A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ
 1. Ma trận đề kiểm tra
 
	STT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức.
	Mức độ đánh giá
	Tổng

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng – Sai”
	
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng

	1
	Chương III: Việt Nam từ đầu TK XVI đến TK XVIII.
	Bài 7. Khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài TK XVIII.
	2
	
	
	
	1
	
	
	
	
	2
	1
	

	
	
	Bài 8. Phong trào Tây Sơn.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	
	
	Bài 9. Kinh tế, văn hóa, tôn giáo trong các thế kỉ XVI – XVIII.
	2
	
	
	
	1
	
	
	
	
	2
	1
	

	2
	Châu âu và nước Mỹ từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX
	Sự hình thành chủ nghĩa đế quốc ở các nước Âu -Mỹ (cuối thế kỉ XIX -đầu thế kỉ XX)
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	

	Tổng số câu
	6
	
	
	
	2
	
	
	
	1
	6
	2
	1

	Tổng số điểm
	1.5
	2.0
	1.5
	1.5
	2.0
	1.5

	Tỷ lệ %
	15
	20
	15
	15
	20
	15



2. Bản đặc tả

	STT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức.
	


Yêu cầu cần đạt
	Mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng – Sai”
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng

	1
	Chương III: Việt Nam từ đầu TK XVI đến TK XVIII.
	Bài 7. Khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài TK XVIII.
	Nhận biết
– Nêu được một số nét chính (bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả và ý nghĩa) của phong trào nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII.
Thông hiểu
– Nêu được ý nghĩa của phong trào nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII.

	2
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	Bài 8. Phong trào Tây Sơn.
	Nhận biết
– Trình bày được một số nét chính về nguyên nhân bùng nổ của phong trào Tây Sơn.
Thông hiểu
– Nêu được nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn.
Vận dụng
– Đánh giá được vai trò của Nguyễn Huệ – Quang Trung trong phong trào Tây Sơn.
Vận dụng cao
– Liên hệ, rút ra được bài học từ phong trào Tây Sơn với những vấn đề của thực tiễn hiện nay
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	
	Bài 9. Kinh tế, văn hóa, tôn giáo trong các thế kỉ XVI – XVIII.
	Nhận biết
– Nêu được những nét chính về tình hình kinh tế trong các thế kỉ XVI – XVIII.
Thông hiểu
– Mô tả được những nét chính về sự chuyển biến văn hoá và tôn giáo ở Đại Việt trong các thế kỉ XVI – XVIII.
	2
	
	
	
	1
	
	
	
	

	2
	Châu âu và nước Mỹ từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX
	Sự hình thành chủ nghĩa đế quốc ở các nước Âu -Mỹ (cuối thế kỉ XIX -đầu thế kỉ XX)
	Nhận biết
– Mô tả được những nét chính về quá trình hình thành của chủ nghĩa đế quốc.
 
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	6
	
	
	
	2
	
	
	
	1

	Tổng số điểm
	1,5
	2,0
	1,5

	Tỉ lệ %
	15%
	20%
	15%




B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ
[bookmark: _Hlk217158708]Phụ lục 1: MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ
	TT
	Chủ đề/Chương
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỷ lệ % điểm

	
	
	
	Trắc nghiệm khách quan
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng/Sai
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	1
	CHƯƠNG 1: VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ PHẠM VI LÃNH THỔ, ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM.
	Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	2,5

	
	
	Địa hình Việt Nam.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	2,5

	
	
	Khoáng sản Việt Nam
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	5,0

	2
	CHƯƠNG 2: KHÍ HẬU VÀ THỦY VĂN VIỆT NAM.
	Khí hậu Việt Nam
	1
	1
	1
	1a
	1b
	2c,d
	
	
	1(b)
	2
	2
	4
	22,5

	
	
	Thủy văn Việt Nam.
	2
	
	1
	
	
	
	
	1(a)
	
	2
	1
	1
	17,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	7
	1
	2
	1

	1

	2

	0
	1
	1 
	8
	3
	5
	16

	Tổng số điểm
	2,5
	1,0
	1,5
	2,0
	1,5
	1,5 
	5,0

	Tỉ lệ %
	25%
	10%
	15%
	20%
	15%
	15%
	50%



[bookmark: _Hlk217136491]Phụ lục 2: BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ
	TT
	Chủ đề/Chương
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt (được tách ra theo 3 mức độ)
	Số câu hỏi/ý hỏi ở các mức độ đánh giá

	
	
	
	
	Trắc nghiệm khách quan
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng/Sai
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng

	1
	CHƯƠNG 1: VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ PHẠM VI LÃNH THỔ, ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM.
	Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
	- Nhận biết: Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí.
Thông hiểu: Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ đối với sự hình thành đặc điểm địa lí tự nhiên Việt Nam.
	

1





	



	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Địa hình Việt Nam.
	-Nhận biết:  Trình bày được đặc điểm chủ yếu của địa hình Việt Nam.
-Thông hiểu: Trình bày được đặc điểm của các khu vực địa hình: đồi núi, đồng bằng, bờ biển, thềm lục địa.
-Vận dụng: Tìm được ví dụ chứng minh ảnh hưởng của sự phân hóa địa hình đối với sự phân hóa lãnh thổ tự nhiên và khai thác kinh tế.
	1











	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Khoáng sản Việt Nam
	Nhận biết: Trình bày và giải thích được đặc điểm chung của khoáng sản Việt Nam.
-Thông hiểu: Phân tích được đặc điểm phân bố các loại khoáng sản chủ yếu.
- Phân tích được vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên khoáng sản.
	2










	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	CHƯƠNG 2: KHÍ HẬU VÀ THỦY VĂN VIỆT NAM.
....
	Khí hậu Việt Nam
	Nhận biết: Trình bày được đặc điểm khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa của Việt Nam.
Thông hiểu: Chứng minh được sự phân hoá đa dạng của khí hậu Việt Nam: phân hóa bắc nam, phân hóa theo đai cao.
Vận dụng: Giải thích các đặc điểm của khí hậu và thời tiết.
	1










	


1

	








1
	1a










	


1b
	








2c,d
	
	
	







1TL (b)

	
	
	Thủy văn Việt Nam.
	Nhận biết: Xác định được trên bản đồ lưu vực của các hệ thống sông lớn. 
Thông hiểu: Phân tích được đặc điểm mạng lưới sông và chế độ nước sông của một số hệ thống sông lớn.
Vận dụng: Giả thích các đặc điểm của sông ngòi VN
	2







	




	









1
	
	
	
	
	



1TL (a)
	

	                                  Tổng số câu
	7
	1
	2
	1
	1
	2
	0
	1
	1

	Tổng số điểm
	2,5
	1,0
	1,5

	Tỷ lệ % (50%)
	 25%
	 10%
	15%
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BAN XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA
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Trần Thị Tâm Tình
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Đoàn Thị Huế
	BAN GIÁM HỆU 
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	[bookmark: _Hlk212113641]UBND ĐẶC KHU CÁT HẢI
TRƯỜNG TH&THCS VĂN PHONG

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2025-2026
MÔN : Lịch sử & Địa lý 8
Thời gian: 90 phút



Mã đề 01
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 8
Thời gian: 90 phút( Không kể thời gian phát đề)

A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ

Phần I. (1,5 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. HS lựa chọn đáp án từ câu 1 – câu 6. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án. (Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm)
Câu 1. Cuộc khởi nghĩa nào của nông dân ở Đàng Ngoài đề cao khẩu hiệu “cướp của nhà giàu, chia cho dân nghèo”?
A. Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu.         
B. Khởi nghĩa Vũ Đình Dung.
C. Khởi nghĩa Nguyễn Tuyển, Nguyễn Cừ.    
D. Khởi nghĩa Lê Duy Mật.
Câu 2. Khởi nghĩa Tây Sơn mang tính chất
A. Cuộc giải phóng dân tộc.
B. Khởi nghĩa nông dân.
C. Cuộc kháng chiến chống ngoại xâm.
D. Cuộc nội chiến giữa các tập đoàn phong kiến trong nước.
Câu 3: Sự phát triển của nông nghiệp Đàng Trong dần đưa đến sự hình thành tầng lớp nào?
A. Công nhân                             B. Nông dân lĩnh canh
C. Địa chủ lớn                           D. Tư sản
Câu 4: Năm 1533, tôn giáo nào được truyền bá vào nước ta, đến thế kỉ XVIII được lan truyền trong cả nước?
A. Đạo giáo      B. Công giáo          C. Phật giáo           D. Nho giáo
Câu 5. Sự kết hợp giữa tư bản ngân hàng với tư bản công nghiệp đã tạo nên tầng lớp
A. tư bản công nghiệp.                                B. tư bản tài chính.                           
C. tư bản ngân hàng.                                    D. xuất khẩu tư bản.
Câu 6. Vị thủ lĩnh nào còn có tên là “quận He”?
A. Hoàng Công Chất.                                      B. Nguyễn Danh Phương.
C. Lê Duy Mật.                                                D. Nguyễn Hữu Cầu


[bookmark: _Hlk215755477]Phần II (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Cho đoạn tư liệu sau: 
        “Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam bùng lên một phong trào nông dân rộng khắp, rầm rộ và kéo dài hàng chục năm. Phong trào không chỉ lôi cuốn hàng chục vạn nông dân nghèo miền xuôi ở các tỉnh Đàng Ngoài mà còn lôi cuốn cả hàng vạn nhân dân các dân tộc miền núi. Khi phong trào bùng lên mãnh liệt, tuy chỉ tập trung chủ yếu ở 3 cuộc khởi nghĩa lớn nhưng không chỉ có vậy. Nông dân nghèo đã nổi dậy ở khắp nơi….”
                                     (Theo Trương Hữu Quýnh – Đại cương lịch sử Việt Nam.tập I. tr407)
a,Vào thế kỉ XVIII phong trào nông dân Đàng Ngoài bùng nổ mạnh mẽ và rộng khắp các trấn đồng bằng và vùng Thanh – Nghệ Tĩnh.
b, Khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài kéo dài hàng chục năm và đã thành công lật đổ chính quyền “vua Lê – chúa Trịnh”.
c, Các cuộc khởi nghĩa nông dân đều diễn ra trong thời kỳ suy yếu của chính quyền chúa Nguyễn.
d, Khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, thể hiện ý chí đấu tranh, chống áp bức, bất công.
Câu 2: Hãy xác định câu đúng hoặc sai về nội dung lịch sử
a, Thế kỉ XVI -XVIII, tình hình nông nghiệp ở Đàng Ngoài và Đàng Trong đều bị sa sút nghiêm trọng do các cuộc xung đột kéo dài.
b, Người nông dân ở Đàng Ngoài bị mất ruộng đất buộc phải lĩnh canh, nộp tô cho địa chủ, nộp thuế cho Nhà nước.
c, Đến nửa sau thế kỉ XVIII, các thành thị dần suy tàn nguyên nhân là do chính quyền Đàng Trong và Đàng Ngoài đều thi hành chính sách hạn chế ngoại thương.
d, Cùng với sự truyền bá đạo Thiên chúa, chữ Nôm cũng được sáng tạo. Loại chữ này dần được sử dụng phổ biến.
Phần III. Tự luận (1,5 điểm)
Câu 1(1.5 điểm):  
a. Có ý kiến cho rằng: “Quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp Tết Kỉ Dậu (1789) thể hiện thiên tài quân sự của vua Quang Trung”. Em có đồng ý với ý kiến trên không? Vì sao? (1.0 điểm)
b. Em hãy đánh giá vai trò của Nguyễn Huệ - Quang Trung trong phong trào Tây Sơn và trong lịch sử dân tộc. (0.5 điểm)










      B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,5)
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,5). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Nước ta có đường biên giới trên đất liền, giáp với các nước: 
A. Trung Quốc, Mianma, Lào	.	              B. Trung Quốc, Lào, Campuchia.
C. Trung Quốc, Lào, Thái Lan.		             D. Trung Quốc, Lào, Campucia, Thái Lan.
Câu 2. Địa hình nào sau đây là địa hình nhân tạo? 
A. Địa hình cacxtơ.					      B. Địa hình đồng bằng
C. Địa hình cao nguyên.			                  D. Địa hình đê sông, đê biển.	
Câu 3: Khoáng sản nào phân bố chủ yếu ở  bể than Quảng Ninh? 
A. Ti-tan        B. Sắt			   C. Than đá       	D. Dầu mỏ và khí tự nhiên
Câu 4: Một số mỏ khoáng sản có trữ lượng lớn ở Việt Nam  
A. vàng, kim cương, dầu mỏ.			       B. dầu khí, than, sắt, uranium.
C. than, dầu khí, apatit, đá vôi.	                            D. đất hiếm, sắt, than, đồng.
Câu 5: Lượng mưa TB năm của nước ta là: 
A. 1000-2000mm/năm.                  		                 B. 1000-2500mm/ năm.
C. 1000-1500mm/ năm.                    		                 D. 1500-2000mm/ năm. 
Câu 6. Gió Tây Nam hoạt động trong thời kì đầu mùa hạ ở nước ta có nguồn gốc từ 
A. khối khí nhiệt đới ẩm Bắc Ấn Độ Dương.	B. khối khí chí tuyến Bán cầu Nam.
C. khối khí nhiệt đới Nam Thái Bình Dương.	D. khối khí chí tuyến Bán cầu Bắc.
Câu 7. Kiểu thời tiết lạnh ẩm xuất hiện vào nửa sau mùa đông ở miền Bắc nước ta là do   
A. gió mùa đông đi qua lục địa phương Bắc.         
B. khối khí nhiệt đới ẩm Bắc Ấn Độ Dương.
C. khối khí lạnh di chuyển lệch đông qua biển.         
D. ảnh hưởng của gió mùa mùa hạ đến sớm.
Câu 8. Nước ta có nhiều sông suối phần lớn là: 
A. Sông lớn, dài, dày đặc				    B. Sông ngắn, lớn, dốc	
C. Sông dài, nhiều phù sa.				     D. Sông nhỏ, ngắn, dốc.
Câu 9. Sông ngòi nước ta có chế độ nước theo mùa là do 
A. chế độ mưa mùa.	B. hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới.
C. hoạt động của bão.	D. sự đa dạng của hệ thống sông ngòi.
Câu 10: Sông ngòi nước ta có tổng lượng nước lớn chủ yếu do
A. địa hình đồi núi thấp chiếm ưu thế và lượng mưa lớn		
B. thảm thực vật có độ che phủ cao và lượng mưa lớn.
C. lượng mưa lớn trên đồi núi dốc và ít lớp phủ thực vật.	
D. mưa lớn và nguồn nước từ bên ngoài lãnh thổ chảy vào.
2. Câu trắc nghiệm đúng sai (1,0). Thí sinh trả lời trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Cho thông tin sau: Em hãy xác định câu Đúng (Đ) hoặc Sai (S) vào các đáp án sau.
	Áp cao Xi-bia là trung tâm áp cao nhiệt lực hình thành do lục địa Á - Âu rộng lớn bị mất nhiệt mạnh vào mùa đông. Nhiệt độ trong mùa đông tại đây dao động từ -400C đến -150C, trung bình là - 240C. Trị số khí áp ở trung tâm của áp cao này khoảng 1 040 mb, cực đại có thể lên đến 1 080 mb.
	a. Gió mùa Đông Bắc ở nước ta xuất phát từ áp cao Xi-bia.               
	b. Nửa đầu mùa đông, gió mùa Đông Bắc có tính chất lạnh, khô.      
	c. Gió mùa Đông Bắc lấn sâu vào nước ta chủ yếu do đồi núi thấp.   
	d. Gió mùa Đông Bắc là nguyên nhân gây nên mùa khô ở Nam Bộ.  
PHẦN 2. TỰ LUẬN (1,5 điểm) 
Câu 1 (1,5 điểm ) Dựa vào kiến thức đã học:
a. Em hãy phân tích đặc điểm mạng lưới và chế độ nước của hệ thống sông Hồng. Em hãy nêu vai trò của hồ Hòa Bình trên sông Đà.
b. Đọc câu thơ:         " Trường Sơn đông nắng tây mưa  
                                  Ai chưa đến đó thì chưa hiểu mình "
Vận dụng kiến thức đã học, em hãy giải thích hiện tượng thời tiết khí hậu trong câu thơ trên. 

Phần III. Tự luận (1,5 điểm)
Câu 1 (1,5 điểm): Bằng kiến thức lịch sử đã học về phong trào Tây Sơn trong Việt Nam từ đầu thế kỉ XVI đến thế kỉ  XVIII em hãy:
a. Hãy đánh giá vai trò của anh hùng Nguyễn Huệ - Quang Trung trong phong trào Tây Sơn (1,0 điểm).
b. Rút ra bài học kinh nghiệm từ phong trào Tây Sơn đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay (0,5 điểm).
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A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ

Phần I. (1,5 đ) Trắc nghiệm lựa chọn 1 đáp án (mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án 
	A
	B
	C
	B
	B
	D




Phần II. (2,0 đ) Lựa chọn đáp án Đúng – sai (Điểm tối đa của một câu hỏi là 1,0 điểm)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a
	Đ

	
	b
	S

	
	c
	S

	
	d
	Đ

	

2
	a
	S

	
	b
	Đ

	
	c
	Đ

	
	d
	S




III. Phần tự luận (1,5 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
a

	Ý kiến của HS: Đồng ý
* Giải thích:
- Ngày 25- 1- 1789(đêm 30 Tết) quân Tây Sơn vượt sông Gián Khẩu tiêu diệt đồn tiền tiêu của địch.  
- 28/1/1789 quân Tây Sơn vây đồn  Hà Hồi. Quân Thanh bị đánh bất ngờ hạ khí giới đầu hàng
- 30/1/1789 Sáng sớm quân Tây Sơn dưới sự chỉ huy của Quang Trung tấn công đồn Ngọc Hồi. Đến trưa Quang Trung cùng đoàn quân tiến thẳng vào Thăng Long. Chỉ trong vòng 5 ngày nghĩa quân Tây Sơn đã giải phóng kinh thành Thăng Long quét sạch toàn bộ quân Thanh, bảo vệ nền độc lập của đất nước
- Vua Quang Trung đã rất đúng đắn khi chọn thời điểm tấn công quân Thanh vào dịp Tết, khiến quân giặc bị bất ngờ, không kịp trở tay và nhanh chóng thất bại.
	1.0

	b
	*Đánh giá vai trò của Nguyễn Huệ - Quang Trung:
- Với phong trào Tây Sơn: Nguyễn Huệ - Quang Trung là nhà lãnh đạo tài tình, sáng suốt của nghĩa quân Tây Sơn, góp phần quan trọng vào thắng lợi của phong trào Tây Sơn.
- Với dân tộc: Nguyễn Huệ - Quang Trung được mệnh danh là “anh hùng áo vải”, người có công lớn trong việc đặt cơ sở cho sự nghiệp thống nhất đất nước, đánh đuổi quân Xiêm, quân Thanh xâm lược, bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc
( Gợi ý: Học sinh có thể trình bày khác nhưng đảm bảo nội dung  giáo viên có thể chấm điểm tối đa )  
	0.5




B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,5)
1) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,5).
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đ/a
	B
	D
	C
	A
	C
	A
	D
	C
	C
	D


2) Trắc nghiệm đúng sai (1,0) 
	Câu
	1

	Lệnh hỏi
	a
	
	c
	d

	Đ/a
	Đ
	Đ
	S
	S



II. TỰ LUẬN ( 1,5 điểm)
Câu 1
	 Câu
	Nội dung
	Điểm

	
	a. Phân tích đặc điểm mạng lưới và chế độ nước của hệ thống sông Hồng. Vai trò của hồ Hòa Bình trên sông Đà
	

	Câu 1

	· a.Phân tích đặc điểm mạng lưới và chế độ nước của hệ thống sông Hồng. 
·   Hệ thống sông Hồng
 + Tiêu biểu cho sông ngòi Bắc Bộ.
 + Lớn thứ hai ở nước ta sau hệ thống sông Mê Công.
 + Trên lãnh thổ Việt Nam có hai phụ lưu chính là sông Đà và sông Lô. 
 + Mạng lưới sông hình nan quạt.
 + Mùa lũ từ tháng 6 đến tháng 10, chiếm khoảng 75% tổng lượng nước cả năm. 
 + Do mạng lưới có dạng nan quạt, nên khi mưa lớn, nước tập trung nhanh, dễ gây lũ lụt
	0,5







    0,5

	
	· Vai trò của hồ Hòa Bình trên sông Đà.
- Phát triển thủy điện, góp phần ổn định nguồn điện quốc gia
- Điều tiết dòng chảy sông Hồng, cung cấp nước tưới tiêu- Phát triển du lịch, nuôi trồng và khai thác thủy sản, …
	

	
	b.                                  " Trường Sơn đông nắng tây mưa  
                                  Ai chưa đến đó thì chưa hiểu mình "
· b.Trình bày và  giải thích hiện tượng thời tiết khí hậu trong câu thơ trên. 
Khu vực phía Đông và Tây của dãy Trường Sơn có sự khác biệt về thời tiết. Vào đầu mùa hạ sườn Tây đón gió mùa Tây Nam nên mưa nhiều, sườn Đông khuất gió, lại chịu tác động của gió phơn  thời tiết trở nên nắng nóng, không mưa.
	0,5
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Trần Thị Tâm Tình
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